DANH MỤC BIỂU MẪU THU BHXH TỰ NGUYỆN

(Ban hành kèm theo công văn số……..../BHXH-BT 

ngày ...... tháng……. năm …..… của Bảo hểm xã hội Việt Nam)

-

	Số TT
	Tên biểu mẫu
	Số hiệu
	Trách nhiệm lập

	1
	Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện
	01-TN
	Người tham gia

	2
	Giấy đề nghị thay đổi mức đóng và phương thức đóng BHXH
	02-TN
	Người tham gia

	3
	Đăng ký kế hoạch cấp số sổ BHXH
	03- TN
	BHXH huyện

	4
	Sổ theo dõi tiền đóng BHXH tự nguyện 
	04-TN
	BHXH huyện

	5
	Sổ theo dõi quá trình đóng BHXH tự nguyện
	05-TN
	BHXH huyện

	6
	Báo cáo tổng hợp thu BHXH tự nguyện
	06-TN
	BHXH huyện

	7
	Báo cáo tổng hợp thu BHXH tự nguyện
	07-TN
	BHXH tỉnh


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Mẫu số 01-TN

TỜ KHAI
THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN




           Số sổ:

A. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN:

- Họ và tên (bằng chữ in hoa):___________________________________________________     

- Ngày tháng năm sinh:____/____/________; Giới tính: Nam            Nữ


- Nguyên quán:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- Nơi cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú):_____________________________________________

_____________________________________________________________________

- Giấy chứng minh thư số:____________; Nơi cấp:__________Ngày cấp:__/__/_____ 

- Số tài khoản cá nhân:____________________; tại ngân hàng:_________________

- Số điện thoại:__________________________; Emai:_______________________

- Mức lựa chọn để tính đóng BHXH (ghi số nguyên ≥ 0):___________________________ 

- Mức đóng BHXH/tháng: ____________________________________________​​__

- Phương thức đóng: Hằng tháng         Hằng quý          06 tháng một lần

- Hình thức nộp tiền:+ Đóng  bằng tiền mặt:
                                 + Đóng bằng chuyển khoản:

- Tổng số thời gian đã tham gia BHXH:___năm___tháng

- Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện từ tháng___ năm____

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

............, ngày ....... tháng ....... năm ….....

Người khai

B. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI:

Bảo hiểm xã hội quận (huyện) _________sau khi kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ kèm theo tờ khai tham gia BHXH tự nguyện của ông (bà)_______ xác nhận các nội dung kê khai trên là đúng.

	Cán bộ thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........, ngày...... tháng...... năm.........

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



(Phương pháp lập ghi tại trang sau)

MỤC ĐÍCH: Để người tham gia BHXH tự nguyện kê khai những nội dung liên quan đến việc đăng ký đóng BHXH tự nguyện, phục vụ cho việc quản lý thu BHXH và giải quyết các chế độ BHXH.
PHƯƠNG PHÁP LẬP: 


Phần A: Do người tham gia BHXH tự nguyện kê khai.

+ Các nội dung liên quan đến nhân thân, nơi cư trú, số chứng minh thư, số tài khoản cá nhân, số điện thoại… ghi theo Giấy khai sinh bản chính và các giấy tờ khác có liên quan. 


+ Mức lựa chọn để tính đóng BHXH (m): ghi rõ bằng số (0 hoặc 1 hoặc 2 hoặc 3…).

+ Mức đóng BHXH/tháng: ghi số tiền đóng BHXH/tháng tương ứng với hệ số đăng ký đóng BHXH (theo Bảng tính mức đóng do cơ quan BHXH hướng dẫn).

+ Phương thức đóng: Người tham gia BHXH tự nguyện đánh dấu vào 01 ô để lựa chọn phương thức đóng (hàng tháng hoặc hàng quý hoặc 06 tháng một lần).

+ Hình thức nộp tiền: Đánh dấu vào 01 ô để lựa chọn hình thức đóng (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

+ Tổng số thời gian đã tham gia BHXH: Ghi theo xác nhận của cơ quan BHXH trên sổ BHXH.

(Những người đã có sổ BHXH phải ghi số sổ BHXH, những người chưa có để trống)

Phần B: Cơ quan BHXH ghi, xác nhận sau khi thẩm định Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện. 

(Những trường hợp chưa có sổ BHXH, sau khi thẩm định Tờ khai, cơ quan BHXH phải ghi số sổ BHXH).
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                               ............, ngày ....... tháng ....... năm ….....


Mẫu số: 02-TN

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BHXH
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện .........................

- Tên tôi là (bằng chữ in hoa):_____________________________________________     

- Ngày tháng năm sinh:____/____/________; Giới tính: Nam            Nữ


- Số sổ bảo hiểm xã hội:_________________; Nơi cấp:____________________

- Nơi cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú):_______________________________________

________________________________________________________________

- Giấy chứng minh thư số:________; Nơi cấp:_________Ngày cấp:__/__/_____ 

- Số tài khoản cá nhân:______________; tại ngân hàng:_________________

- Đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đến hết tháng_____ năm____________

- Mức lựa chọn để tính đóng BHXH (Ghi số nguyên ≥ 0):_____________________

- Mức đóng BHXH/tháng: ________________________________________

- Phương thức đóng: Hằng tháng         Hàng quý          06 tháng một lần

- Hình thức nộp tiền: + Đóng  bằng tiền mặt:


 + Đóng bằng chuyển khoản:

	
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)


MỤC ĐÍCH: Để người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký thay đổi mức đóng hoặc phương thức đóng BHXH hoặc đã tạm dừng đóng sau đó tiếp tục đăng ký đóng BHXH tự nguyện.
PHƯƠNG PHÁP LẬP: Khi có thay đổi, người tham gia BHXH tự nguyện phải đăng ký trước ngày 10 của tháng đầu quý.

+ Các nội dung liên quan đến nhân thân, nơi cư trú, số chứng minh thư, số tài khoản cá nhân, số điện thoại… ghi theo Tờ khai đã đăng ký ban đầu.

+ Mức lựa chọn để tính đóng BHXH, mức đóng BHXH/tháng, phương thức đóng, hình thức đóng tiền: Ghi như đối vớiTờ khai tham gia BHXH tự nguyện.

	BHXH............

BHXH............                                                                                                                 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Mẫu số: 03-TN

BẢN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH CẤP SỐ SỔ BHXH
Quý ..........năm...........

I. SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA BHXH HUYỆN:

1. Số sổ BHXH được BHXH tỉnh cấp: từ số.... đến số.....

2. Số sổ đã sử dụng: từ số.... đến số.....

3. Số sổ BHXH còn chưa sử dụng: từ số.... đến số.....

4. Dự kiến số sổ BHXH sử dụng trong tháng sau hoặc quý sau:..........số

	
	........, ngày...... tháng...... năm.........

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)


II. SỐ SỔ BHXH TỈNH CẤP: 

Số sổ BHXH cấp cho BHXH huyện........tháng... (hoặc quý...) là từ số......đến số......

	
	........, ngày...... tháng...... năm.........

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



Mục đích: Để BHXH huyện đăng ký kế hoạch cấp số sổ BHXH hàng quý (đối với 03 quý đầu năm), hàng tháng (đối với quý IV).

Phương pháp lập: 

- Trước ngày 15 tháng cuối quý hoặc trước ngày 15 hàng tháng (đối với quý IV), BHXH huyện lập đầy đủ các tiêu thức nêu ở mục I, gửi BHXH tỉnh.

- BHXH tỉnh khi nhận được bản đăng ký, cấp cho BHXH huyện theo đợt (tháng hoặc quý) từ số... đến số... để BHXH huyện cấp cho người tham gia BHXH tự nguyện.

BHXH............

BHXH............                                                                                                                 
SỔ THEO DÕI TIỀN ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN

Mẫu số 04-TN
Tháng........ năm……   

	STT
	Họ và tên
	Số sổ BHXH
	Số tiền đóng
	Ghi chú

	
	
	
	Trong kỳ
	Luỹ kế
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


MỤC ĐÍCH: Để theo dõi tiền đóng BHXH hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện theo địa bàn từng xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã).

PHƯƠNG PHÁP LẬP: Cán bộ được phân công chuyên quản phải mở sổ để cập nhật số tiền người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng trong tháng của từng xã, mỗi xã mở 01 trang sổ. Trên trang bìa phải ghi đầy đủ: tên sổ, họ tên người mở và ký đóng dấu của Giám đốc BHXH huyện.  

+ Cột 1: Ghi số thứ tự của người tham gia BHXH tự nguyện.


+ Cột 2: Ghi họ và tên của người tham gia BHXH tự nguyện .


+ Cột 3: Ghi số sổ của người tham gia BHXH tự nguyện.


+ Cột 4: Ghi số tiền người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng trong tháng.


+ Cột 5: Ghi luỹ kế số tiền người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng.

+ Cột 6: Ghi những nội dung cần lưu ý.

(Hàng tháng, quý phải cộng chân để lấy số liệu lên báo cáo tổng hợp số thu BHXH tự nguyện của toàn huyện; khi mở sổ phải ghi rõ số quyển, số trang, năm mở sổ, họ tên người mở sổ, Giám đốc BHXH tỉnh hoặc huyện ký, đóng dấu).
BHXH............

BHXH............                                                                                                                  Mẫu số 06-TN

BÁO CÁO

TỔNG HỢP THU BHXH TỰ NGUYỆN

Quý ….. năm.....

	STT
	Địa bàn quản lý
	Số người
	Số tiền

	
	
	
	Trong kỳ
	Luỹ kế

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Xã A
	
	
	

	2
	Xã B
	
	
	

	..
	........
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


	Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)
	............, ngày ....... tháng ....... năm 20.....

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



MỤC ĐÍCH: Để tổng hợp số thu BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện.


PHƯƠNG PHÁP LẬP: Hàng quý BHXH huyện lập, gửi BHXH tỉnh.

+ Cột 1: Ghi số thứ tự 


+ Cột 2: Ghi tên các xã do BHXH huyện quản lý.


+ Cột 3: Ghi số người tham gia BHXH tự nguyện theo từng phương thức đóng.


+ Cột 4: Ghi số tiền đóng BHXH tự nguyện trong quý theo từng phương thức đóng.


+ Cột 5: Ghi luỹ kế số tiền đóng BHXH tự nguyện từ đầu năm theo từng phương thức đóng.

BHXH............

BHXH............                                                                                                                  Mẫu số 07-TN

BÁO CÁO

TỔNG HỢP THU BHXH TỰ NGUYỆN

Quý ….. năm.....

	STT
	Địa bàn quản lý
	Số người
	Số tiền

	
	
	
	Trong kỳ
	Luỹ kế

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Huyện A
	
	
	

	2
	Huyện B
	
	
	

	3
	Huyện C
	
	
	

	...
	....
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


	Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)
	............, ngày ....... tháng ....... năm 20.....

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



MỤC ĐÍCH: Để tổng hợp số liệu thu BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh.


PHƯƠNG PHÁP LẬP: Hàng quý BHXH tỉnh lập gửi BHXH Việt Nam.

+ Cột 1: Ghi số thứ tự 


+ Cột 2: Ghi tên BHXH các huyện do tỉnh  quản lý.


+ Cột 3: Ghi số người tham gia BHXH tự nguyện theo địa bàn từng huyện.


+ Cột 4: Ghi số tiền đóng BHXH tự nguyện trong quý theo địa bàn từng huyện.


+ Cột 5: Ghi luỹ kế số tiền đóng BHXH tự nguyện từ đầu năm theo địa bàn từng huyện.

BHXH............

BHXH............                                                                                                                                                                                                    
SỔ THEO DÕI QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN

Mẫu số 05-TN
- Họ và tên: ........................................................, ngày tháng năm sinh:..........................

- Số sổ BHXH: ...................................................., số chứng minh thư:……………….... 

- Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú):.............................................................................

- Số điện thoại:....................................................., Email:................................................

- Số tài khoản cá nhân: ........................................, mở tại:...............................................

- Thời gian bắt đầu đóng BHXH từ tháng.......... năm.......

	Ngày ghi sổ
	Chứng từ đóng tiền
	Đăng ký đóng BHXH
	Đóng BHXH đến tháng, năm
	Ghi chú

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	Số tiền
	Mức lựa chon
	Mức TN tháng
	Tiền đóng BHXH/tháng
	Phương thức đóng
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MỤC ĐÍCH: Để theo dõi quá trình đóng BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện làm căn cứ ghi sổ BHXH.

PHƯƠNG PHÁP LẬP: Do cán bộ được phân công chuyên quản mở ngay từ khi người tham gia BHXH tự nguyện bắt đầu đăng ký đóng BHXH.  Trên trang bìa phải ghi đầy đủ: tên sổ, họ tên người mở và ký đóng dấu của Giám đốc BHXH huyện.

	+ Cột 1: Ghi ngày tháng năm cập nhật chứng từ đóng tiền.

+ Cột 2: Ghi số hiệu chứng từ đóng tiền

+ Cột 3: Ghi ngày tháng trên chứng từ.

+ Cột 4: Ghi số tiền đóng BHXH tự nguyện trên chứng từ.

+ Cột 5: Ghi mức lựa chọn để tính đóng BHXH do người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký.
	+ Cột 6: Ghi mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH.

+ Cột 7: Ghi số tiền phải đóng BHXH/tháng.

+ Cột 8: Ghi phương thức đóng BHXH.

+ Cột 9: Ghi thời gian đã đóng BHXH đến tháng … năm …, tương ứng với tiền đóng và phương thức đóng.

+ Cột 10: Ghi chú.
























